
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số C4 P1 Ngõ 92, Phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

29/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ELECOM

0108960012

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
- Sản xuất nước ép từ rau quả
- Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;

1079

3. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm.

2732

6. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

7. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

8. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng.

2790

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ELECOM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELECOM TRADING AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: ELECOM TRADING AND PRODUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.
(Trừ: Lắp đặt hệ thống nung điện ván gỗ ghép chân tường

4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 14, 38, 44 Luật An toàn về sinh thực phẩm 2010; Điều 6, 
điều 7 - Nghị định số 67/2016/NĐ-CP)

4632

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759(Chính)

26. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

28. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

29. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ 
giới
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

5022
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5.000.000.000 VNĐ

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
(Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
(Điều 154  Luật xây dựng số 50/QH/2014; (Điều 61 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
(Điều 47 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)
- Tư vấn Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng
(Điều 155 Luật xây dựng số 50/QH/2014; (Điều 66 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
(Điều 151 Luật xây dựng số 50/QH/2014, Điều 62 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP);
- Tư vấn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Điều 133 Luật xây dựng số 50/QH/2014; (Điều 67 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP)
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình
(Điều 46 Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
- Khảo sát xây dựng
(Điều 59 Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
- Hoạt động đo đạc bản đồ
(Nghị định 45/2015 Nghị định về đo đạc và bản đồ)

7110

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(Điều 28 - 
Luật thương mại năm 2005)
-Hoạt động thương mại điện tử
(Nghị định 25/2013/NĐ-CP)

8299

32. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

33. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001086000737

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 16 Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 16 Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

PHÍ ANH TÙNG Nam
08/10/1986 Kinh Việt Nam

12/09/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086000737
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 16 Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 16 Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÍ ANH TÙNG Nam

08/10/1986 Kinh Việt Nam

12/09/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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